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Trừ chục trước, rồi trừ đơn vị
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Trừ một số có hai chữ số theo hai bước: tách số cần bớt thành số tròn chục và phần lẻ, trừ chục trước rồi
trừ đơn vị. Dòng thứ hai bắt đầu từ số vừa tìm được ở dòng thứ nhất.
Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó: một chục thành mười que lẻ.

1 Tách số cần bớt, trừ chục trước rồi trừ đơn vị.

96 − 51 =

Trừ chục: 96 − 50 =
Trừ đơn vị: − 1 =

87 − 47 =

Trừ chục: 87 − =
Trừ đơn vị: − =

2 Bớt từ số tròn chục, tính từng dòng.

10 − 7 =

60 − 7 =

10 − 8 =

30 − 8 =

80 − 1 =

10 − 1 =

50 − 11 =

50 − 10 =

− 1 =

3 Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó.

61 − 6 =

11 − 6 =

92 − 48 =

Trừ chục: 92 − =
Trừ đơn vị: − =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Tách số cần bớt, trừ chục trước rồi trừ đơn vị.

96 − 51 = 45

Trừ chục: 96 − 50 = 46
Trừ đơn vị: 46 − 1 = 45

87 − 47 = 40

Trừ chục: 87 − 40 = 47
Trừ đơn vị: 47 − 7 = 40

Khi con làm sai: Con viết sai dòng nào thì bày số đầu bằng thanh và khối lẻ. Lấy đi các thanh của số cần bớt
trước, đếm theo chục những thanh còn lại: đó là số của dòng trừ chục. Rồi lấy đi khối lẻ, đếm tiếp: đó là kết quả.
Cho con tự sửa dòng sai.

2 Bớt từ số tròn chục, tính từng dòng.

10 − 7 = 3

60 − 7 = 53

10 − 8 = 2

30 − 8 = 22

80 − 1 = 79

10 − 1 = 9

50 − 11 = 39

50 − 10 = 40

40 − 1 = 39
Khi con làm sai: Số tròn chục không có que lẻ để bớt. Con viết sai thì bày các bó, mở bó cuối hàng thành mười
que, lấy đi từng que, rồi đếm theo chục những bó còn buộc và đếm tiếp que lẻ. Như 50 − 7: mở một bó, 10 − 7 = 3,
còn 4 bó và 3 que là 43.

3 Đơn vị không đủ để bớt thì mở một bó.

61 − 6 = 55

11 − 6 = 5

92 − 48 = 44

Trừ chục: 92 − 40 = 52
Trừ đơn vị: 52 − 8 = 44

Khi con làm sai: Con sai dòng trừ chục thì lấy đi các thanh của số cần bớt rồi đếm theo chục. Con sai dòng trừ
đơn vị thì mở thanh nằm sát các khối lẻ thành mười khối, gộp với khối lẻ rồi lấy đi từng khối. Đếm theo chục
những thanh còn nguyên, đếm tiếp khối lẻ.
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